
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024  

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ hồ 

sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả 

1 H56.26-

240930-0001 

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật: Cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông, rãnh thoát nước 

thôn Xuân Sơn, xã Hoằng Sơn 

LÊ VĂN 

HUẤN 

THÔN QUANG HẢI, Xã 

Hoằng Đại, Thành phố Thanh 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972510699 30/09/2024 

00:05:37 

15/10/2024 

07:00:00 

2 H56.26-

240930-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trương Thị 

Phương Linh 

SN 178, đường Gòng Quăng, 

phố Trung Sơn, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0868218635 30/09/2024 

07:44:48 

03/10/2024 

07:44:00 

3 H56.26-

240930-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn văn 

Khương 

SN 26, đường 02, thôn Chuễ 1, 

Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0974133549 30/09/2024 

07:44:49 

03/10/2024 

07:44:00 

4 H56.26-

240930-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Huy 

Thành 

SN 08, đường 02, thôn Hà Đồ, 

Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0799154465 30/09/2024 

07:44:49 

03/10/2024 

07:44:00 

5 H56.26-

240930-0005 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ THẾ NAM Thôn Quan Từ, xã Sơn Đông, 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

0964172707 30/09/2024 

11:33:46 

03/10/2024 

13:30:00 

6 H56.26-

240927-0024 

Thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; Thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký đối với hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị 

tách, nhận sáp nhập 

HTX DỊCH VỤ 

ĐIỆN NĂNG 

HOẰNG HỢP 

Thôn Minh Quang, xã Hoằng 

Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa, Xã Hoằng Hợp, 

Huyện Hoằng Hóa, 

0947180799 30/09/2024 

14:22:33 

03/10/2024 

14:22:00 

7 H56.26-

240930-0007 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

LÊ QUANG 

XUÂN 

THÔN 2, Xã Hoằng Trinh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979344866 30/09/2024 

14:45:41 

03/10/2024 

14:45:00 

8 H56.26-

240930-0008 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

NGUYÊN 

Thôn Thanh Thịnh, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0394186247 30/09/2024 

15:09:44 

03/10/2024 

15:09:00 

9 H56.26- Đăng ký thành lập hộ kinh Đỗ Thị Phượng SN 02, đường HĐ 1, thôn 1 0965433897 30/09/2024 04/10/2024 



240930-0014 doanh Hồng Thái, Xã Hoằng Đồng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17:18:24 07:00:00 

10 H56.26-

240930-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Vũ HÙng SN 130, đường HH 16, phố Phú 

Vinh NAm, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977337132 30/09/2024 

17:18:24 

04/10/2024 

07:00:00 

11 H56.26-

240930-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Đỗ tHỊ Dương 

Ly 

Thửa đất số 350-25, MBQH 02-

UB/ĐC, TBĐ 04, thôn 2, Xã 

Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0334710144 30/09/2024 

17:18:24 

04/10/2024 

07:00:00 

12 H56.26-

240930-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Hoài 

Thu 

SN 02/03, đường 29, phố Phú 

Vinh Đông, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0862553135 30/09/2024 

17:18:25 

04/10/2024 

07:00:00 

13 H56.26-

240930-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Phạm Thị 

Nhung 

SN 366, đường CVĐ, thôn tây 

Xuân Vy, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977620529 30/09/2024 

17:18:25 

04/10/2024 

07:00:00 

14 H56.26-

240930-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Toàn 

SN 35, đường HH 26, thôn 5, 

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0973209892 30/09/2024 

17:18:25 

04/10/2024 

07:00:00 

15 H56.26-

240930-0006 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  cấp 

IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

LÊ CÔNG BẠO Phố Đại Lộc, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976191101 01/10/2024 

10:05:12 

15/10/2024 

10:05:00 

16 H56.26-

240930-0016 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ lô số 98 của bà Lê Thị 

Anh Thơ tại xã Hoằng Quỳ, 

huyện Hoằng Hóa 

NGUYỄN 

TRỌNG DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975074348 01/10/2024 

10:11:44 

15/10/2024 

10:11:00 

17 H56.26-

240930-0015 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ lô số 97 của bà Lê Thị 

Anh Thơ tại xã Hoằng Quỳ, 

NGUYỄN 

TRỌNG DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975074348 01/10/2024 

10:11:45 

15/10/2024 

10:11:00 



huyện Hoằng Hóa 

18 H56.26-

241001-0001 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ TRUNG 

NGHĨA 

Số nhà 02, Đường ĐH-HH 24, 

Thôn 2, Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0386538226 01/10/2024 

10:52:57 

04/10/2024 

10:52:00 

19 H56.26-

241001-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Xinh 

SN 36, đường ĐT 509, thôn 

Liêm Chính, Xã Hoằng Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986620268 01/10/2024 

13:51:22 

04/10/2024 

13:50:59 

20 H56.26-

241001-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Thương Lô 7,8, chợ Đón, thôn Đông 

Anh Vinh, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979545615 01/10/2024 

13:51:22 

04/10/2024 

13:50:59 

21 H56.26-

241001-0007 

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình: Cải tạo, nâng 

cấp đường giao thông, rãnh 

thoát nước thôn Cẩm Vinh, xã 

Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá 

LÊ VĂN 

HUẤN 

THÔN QUANG HẢI, Xã 

Hoằng Đại, Thành phố Thanh 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972510699 01/10/2024 

15:21:08 

16/10/2024 

15:16:59 

22 H56.26-

241001-0009 

Chuyển trường đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

ĐỖ THỊ DUNG Thôn Xuân Sơn, Xã Hoằng Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398676673 02/10/2024 

09:27:24 

07/10/2024 

09:26:59 

23 H56.26-

241002-0001 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

LÊ THỊ HẠNH Số nhà 64, Thôn Sao Vàng 2, Xã 

Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0378981938 02/10/2024 

10:00:43 

07/10/2024 

10:00:00 

24 H56.26-

241001-0006 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình Xây dựng 

phòng học, phòng chức năng 

trường Tiểu học xã Hoằng Hợp 

LÊ VĂN TÙNG LÔ 79 MBQH 2072, Phường 

Đông Vệ, Thành phố Thanh 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0948403276 02/10/2024 

13:58:00 

22/10/2024 

13:58:00 

25 H56.26-

241002-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trương xuân 

Thuyên 

SN 85, đường HH 24, thôn Kim 

Sơn, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0984151661 02/10/2024 

16:11:49 

07/10/2024 

16:11:00 

26 H56.26-

241002-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hà 

Anh 

SN 66, đường ĐH-HH 30, thôn 

8, Xã Hoằng Thành, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0981539594 02/10/2024 

16:11:49 

07/10/2024 

16:11:00 

27 H56.26-

241002-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Nhung SN 01, đường ĐH-HH 08, thôn 

Bản Thành, Xã Hoằng Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328400861 02/10/2024 

16:44:29 

07/10/2024 

16:44:00 

28 H56.26-

241002-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

NGuyễn Bá 

Quyết 

SN 26, đường 08, thôn Sao 

Vàng, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

0981025668 02/10/2024 

16:44:29 

07/10/2024 

16:44:00 



Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

29 H56.26-

241002-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

NGuyễn Đăng 

Công 

SN 67, đường 02, thôn 4, Xã 

Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975855143 02/10/2024 

16:44:29 

07/10/2024 

16:44:00 

30 H56.26-

241002-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Vũ Thị Thạch SN 07, đường 02, thôn Nga Phú 

1, Xã Hoằng Xuân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0353711903 02/10/2024 

16:44:29 

07/10/2024 

16:44:00 

31 H56.26-

241003-0006 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Hồng 

Long (Box 3) 

SN 68, đường HH 25, thôn Đình 

Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0368338636 03/10/2024 

08:55:29 

08/10/2024 

08:54:59 

32 H56.26-

241003-0004 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Tiến (Tiến mật 

cơ sở 2) 

Lô số 02, MBQH 06, thửa 44, 

TBĐ 17, thôn 1 Nghĩa Trang, 

Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0912345772 03/10/2024 

08:55:30 

08/10/2024 

08:54:59 

33 H56.26-

241003-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Danh 

Trường 

SN 146, đường ĐH-HH 16, TDP 

Phú Vinh Đông, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352264204 03/10/2024 

08:55:38 

08/10/2024 

08:54:59 

34 H56.26-

241003-0010 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 

HẰNG 

Số nhà 227, Đường CV Đ, Thôn 

Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969429482 03/10/2024 

15:14:48 

08/10/2024 

15:13:59 

35 H56.26-

241003-0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch WATANABE 

NGUYỄN ANH 

TUẤN 

Thôn 5, Xã Hoằng Thái, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0946651636 03/10/2024 

16:25:47 

04/10/2024 

16:25:00 

36 H56.26-

241003-0018 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

LÊ THỊ THU 

HÀ 

thôn Đông Nam, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949214586 03/10/2024 

17:09:05 

09/10/2024 

07:00:00 

37 H56.26-

241003-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

KHuyến 

SN 56, đường HT 3, thôn Trung 

Hải, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0395971019 03/10/2024 

17:09:05 

09/10/2024 

07:00:00 

38 H56.26-

241003-0015 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

SN 36, đường HH 18, thôn Hiền 

Thôn, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0989993366 03/10/2024 

17:09:14 

09/10/2024 

07:00:00 

39 H56.26-

241003-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Lê Thị Mỳ SN 32, đường 01, thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0345463528 03/10/2024 

17:09:15 

09/10/2024 

07:00:00 

40 H56.26-

241003-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Lê Thị Huyên SN 52, đường ĐH-HH 18, phố 

Hoằng Lọc, Thị trấn Bút Sơn, 

0989136986 03/10/2024 

17:09:16 

09/10/2024 

07:00:00 



Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

41 H56.26-

241003-0011 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

LÊ THỊ THU 

HÀ 

thôn Đông Nam, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949214586 03/10/2024 

17:09:16 

09/10/2024 

07:00:00 

42 H56.26-

241003-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lường Văn Vũ SN 29, đường HH 24, thôn 

Đông Hòa, Xã Hoằng Hải, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985986190 03/10/2024 

17:17:03 

09/10/2024 

07:00:00 

43 H56.26-

241003-0009 

Cung cấp thông tin về quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện 

NGUYỄN HUY 

VĂN  

Đình Long, Xã Hoằng Phong, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0846622000 04/10/2024 

11:13:18 

21/10/2024 

11:13:00 

44 H56.26-

241004-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Cao Anh Tuấn SN 62, đường ĐH-HH 11, thôn 

Trinh Thọ, Xã Hoằng Giang, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976368157 04/10/2024 

16:36:13 

09/10/2024 

16:36:00 

45 H56.26-

241004-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hoàng Thị Hinh SN 01, đường 510, thôn Quang 

Trung, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0357880709 04/10/2024 

16:36:13 

09/10/2024 

16:36:00 

46 H56.26-

241004-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Lan SN 12, ngõ 04, đường HT 4, 

thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972135515 04/10/2024 

16:36:14 

09/10/2024 

16:36:00 
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                                                                                                                                                           Phạm THị Thúy 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-07T07:23:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
	Phạm Thị Thúy<thuypt.hoanghoa@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




